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Họ và tên : …………………   

Lớp: 1 

BÀI TẬP THEO TUẦN 

 

TUẦN 34 

1. Đặt tính rồi tính : 

33 + 26 

…………… 

…………… 

…………… 

20 + 49 

…………… 

…………… 

…………… 

68 + 21 

…………… 

…………… 

…………… 

4 + 32 

…………… 

…………… 

…………… 

2. Nối (theo mẫu): 

 

 

 

 

 

 

3. Đúng ghi Đ, sai ghi S : 

a)  b)  c)  d)  

4. Điền dấu (> ; < ; =) thích hơp̣ vào chỗ chấm:  

a) 34 + 25 … 70 

    43 + 5   …  47 

b) 56 + 23 … 53 + 26 

    62 + 14 … 51 + 35 

5.Trong rổ có 32 quả trứng, trong làn có 15 quả trứng. Hỏi trong cả rổ và làn có bao nhiêu quả 

trứng ? 

Phép tính 

.................................................................................................................................  

Câu trả lời: 

.................................................................................................................................   

24 + 41 

34 + 23 

5 + 52 25 + 34 36 + 33 

47 + 22 4 + 61 24 + 35 
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Bản quyền thuôc̣ về Hê ̣thống Giáo duc̣ Bút Vàng                                                                Hotline: 0979.696.333 
 

 

6. Viết chữ số thích hợp vào ô trống : 

a)   b)  c)  

 

7. Viết số thích hơp̣ vào chỗ chấm:  

STT Câu hỏi Kết quả 

1 10 cộng 5 được kết quả là:  

2 Số nhỏ nhất có môṭ chữ số cộng với 20 được kết quả là:  

3 14 cộng với số liền trước của nó được kết quả là:  

4 50 cộng với số tròn chuc̣ nhỏ nhất được kết quả là:  

5 Số nhỏ nhất có môṭ chữ số cộng với số lớn nhất có hai chữ số  

được kết quả là: 

 

 

 

 

 

======================================================== 

CHÚC CON HOÀN THÀNH TỐT BÀI LÀM CỦA MÌNH 
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GỢI Ý/HƯỚNG DẪN GIẢI 

1. Đặt tính rồi tính : 

33 + 26 = 59 

 

20 + 49 = 69 

 

68 + 21 = 89 

 

4 + 32 = 36 

 

2. Nối (theo mẫu): 

 

 

 

 

 

 

3. Đúng ghi Đ, sai ghi S : 

a)  b)  c)  d)  

4. Điền dấu (> ; < ; =) thích hơp̣ vào chỗ chấm:  

a) 34 + 25 < 70 

    43 + 5   >  47 

b) 56 + 23 = 53 + 26 

    62 + 14 < 51 + 35 

5.Trong rổ có 32 quả trứng, trong làn có 15 quả trứng. Hỏi trong cả rổ và làn có bao nhiêu quả 

trứng ? 

Phép tính 

32 + 15 = 47 

Câu trả lời: 

Trong cả rổ và làn có 47 quả trứng  
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24 + 41 

34 + 23 

5 + 52 25 + 34 36 + 33 

47 + 22 4 + 61 24 + 35 
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6. Viết chữ số thích hợp vào ô trống : 

a)   b)  c)  

 

7. Viết số thích hơp̣ vào chỗ chấm:  

STT Câu hỏi Kết quả 

1 10 cộng 5 được kết quả là: 15 

2 Số nhỏ nhất có môṭ chữ số cộng với 20 được kết quả là: 30 

3 14 cộng với số liền trước của nó được kết quả là: 27 

4 50 cộng với số tròn chuc̣ nhỏ nhất được kết quả là: 60 

5 Số nhỏ nhất có môṭ chữ số cộng với số lớn nhất có hai chữ số  

được kết quả là: 

99 
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